
Số lượng

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số lượng

(người) 

Tỷ lệ 

(%)

Số lượng

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số lượng

(người)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Cán bộ

2 Trưởng cơ quan, đơn vị

3 Phó Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

4 Công chức, viên chức

Cộng (1+2+3+4)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP Ngày         tháng       năm 2025

Mức độ phân loại đánh giá, xếp loại

Số 

TT

Tổng số biên 

chế được 

giao

(người)

Cơ quan, đơn vị

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ 

Không hoàn thành  

nhiệm vụ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo biên bản họp ngày        tháng          năm 2025)

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.....................

Tổng biên 

chế có mặt

(người)

Tổng số 

được phân 

loại, đánh 

giá

(người)



Tỷ lệ 

(%)

12 13

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Ngày         tháng       năm 2025

Mức độ phân loại đánh giá, xếp loại

Ghi chú

Biểu 5

Không hoàn thành  

nhiệm vụ

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo biên bản họp ngày        tháng          năm 2025)



NGƯỜI LẬP THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo biên bản họp ngày        tháng          năm 2024)

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ

Hoàn thành nhiệm 

vụ 

Mức độ phân loại đánh giá, xếp loại

Ngày tháng năm 

sinh

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.................

Họ và tên Chức vụ, chức danh
Số 

TT

Ngày         tháng       năm 2024



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG NĂM 2024

(Kèm theo biên bản họp ngày        tháng          năm 2024)

Không hoàn thành  

nhiệm vụ

Mức độ phân loại đánh giá, xếp loại

Ghi chú

Biểu số 5

Ngày         tháng       năm 2024
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